Lập trình hướng đối tượng 
Bài tập thực hành
Tuần 2. Lớp và đối tượng.

Bài tập từ nguồn Deitel & Deitel’s Java How to Program 6th Ed, Chương 8.

1.
Sửa class Date ở dưới đây để thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị khởi tạo cho các thuộc tính month, day và year (hiện giờ mới chỉ có kiểm tra cho các giá trị tháng và ngày). Viết một phương thức nextDay để tăng thuộc tính ngày thêm 1. Đối tượng Date phải luôn ở tình trạng các thuộc tính có giá trị hợp lệ. Viết một chương trình test phương thức nextDay trong một vòng lặp, tại mỗi lần lặp lại in ra giá trị của đối tượng Date để cho thấy phương thức nextDay chạy đúng. Test các trường hợp sau:

a. tăng dần sang tháng sau, và
b. tăng dần sang năm sau.
 1 // Fig. 8.7: Date.java
 2  // Date class declaration.
 3

 4  public class Date

 5  {

 6     private int month; // 1-12
 7     private int day;   // 1-31 based on month
 8     private int year;  // any year
 9

10     // constructor: call checkMonth to confirm proper value for month;
11     // call checkDay to confirm proper value for day
12     public Date( int theMonth, int theDay, int theYear )

13     {

14        month = checkMonth( theMonth ); // validate month
15        year = theYear; // could validate year
16        day = checkDay( theDay ); // validate day
17

18        System.out.printf(

19           "Date object constructor for date %s\n", this );

20     } // end Date constructor
21

22     // utility method to confirm proper month value
23     private int checkMonth( int testMonth )

24     {

25        if ( testMonth > 0 && testMonth <= 12 ) // validate month
26           return testMonth;

27        else // month is invalid
28        {

29           System.out.printf(

30              "Invalid month (%d) set to 1.", testMonth );

31           return 1; // maintain object in consistent state
32        } // end else
33     } // end method checkMonth
34

35     // utility method to confirm proper day value based on month and year
36     private int checkDay( int testDay )

37     {

38        int daysPerMonth[] =

39           { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };

40

41        // check if day in range for month
42        if ( testDay > 0 && testDay <= daysPerMonth[ month ] )

43           return testDay;

44

45        // check for leap year
46        if ( month == 2 && testDay == 29 && ( year % 400 == 0 ||

47             ( year % 4 == 0 && year % 100 != 0 ) ) )

48           return testDay;

49

50        System.out.printf( "Invalid day (%d) set to 1.", testDay );

51        return  1; // maintain object in consistent state
52     } // end method checkDay
53

54     // return a String of the form month/day/year
55     public String toString()

56     {

57        return String.format( "%d/%d/%d", month, day, year );

58     } // end method toString
59  } // end class Date

2.

Bổ sung các chức năng sau cho lớp Date:

a. Phương thức equals() so sánh hai đối tượng Date. Lời gọi phương thức d1.equals(d2) trả về true nếu hai đối tượng Date có giá trị bằng nhau, nếu không thì trả về giá trị false.
b. In ra ở các dạng khác nhau, ví dụ
1. MM/DD/YYYY

2. June 14, 1992

3. DDD YYYY

c. Viết các hàm tạo (constructor) để tạo các đối tượng Date với dữ liệu khởi tạo tương ứng với định dạng như phần b. Trong trường hợp 1, hàm tạo cần nhận ba giá trị int (đã có sẵn trong đoạn mã cũ). Trong trường hợp 2, hàm tạo cần nhận 1 xâu kí tự và 2 giá trị nguyên. Trường hợp 3, hàm tạo cần nhận 2 giá trị nguyên, giá trị đầu là thứ tự của ngày đó trong năm. [Gợi ý: để chuyển biểu diễn dạng xâu của tháng sang giá trị số, sử dụng phương thức equals. Ví dụ, nếu s1 và s2 là các xâu kí tự, lời gọi phương thức s1.equals(s2) trả về true nếu hai xâu giống hệt nhau, nếu không thì trả về giá trị false.]

3.

Cài đặt cấu trúc cây tìm kiếm nhị phân đơn giản trong đó lưu trữ các từ (xâu kí tự không chứa kí tự trắng). Hãy viết hàm tạo, các phương thức để chèn thêm một từ vào cây, in danh sách các từ chứa trong cây theo thứ tự từ điển. Viết một chương trình test các chức năng của lớp vừa tạo (đọc một văn bản từ bàn phím, lần lượt đưa từng từ vào cây tìm kiếm nhị phân, rồi in danh sách từ ra màn hình. Gợi ý thiết kế và thuật toán như sau:
class BinarySearchTree {
   // từ được lưu tại nút hiện tại 
   private String data;   
   //tham chiếu tới cây con bên trái (nút con trái)

   //nhánh cây bên trái chứa tất cả các từ “nhỏ” hơn this.data theo thứ tự từ điển

   private BinarySearchTree left; 
   //tham chiếu tới cây con bên phải (nút con phải)

   //nhánh cây bên phải chứa tất cả các từ “lớn” hơn this.data theo thứ tự từ điển

   private BinarySearchTree right; 
   // hàm tạo tạo cây (có thể là cây con) mới, với this.data bằng word, 

   //các tham chiếu left và right nhận giá trị mặc định null

   public BinarySearchTree(String word) {…} ;
   //hàm chèn một từ vào cây hiện tại, dùng phương pháp đệ quy.
   public insert(String word) {

      //so sánh word với this.data 
      //nếu word > data thì có nghĩa word cần nằm ở cây con bên trái.
      // nếu không thì word cần nằm ở cây con bên phải.
      // gọi phương thức insert() của cây con thích hợp (trái hoặc phải) 

      // hoặc khởi tạo cây con trái/phải nếu chưa có

   }

   //dùng đệ quy để duyện cây nhị phân, in ra theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

   public printSortedList() {
      //gọi printSortedList() của cây con trái (để in các từ nhỏ hơn data)

      //in data

      //gọi printSortedList() của cây con phải (để in các từ lớn hơn hơn data)
   }
}
Thử viết các phương thức khác cho cây tìm kiếm nhị phân như: search(String) để tìm xem một từ có mặt trong cây hay không. Gợi ý:đệ quy: nếu đúng là từ lưu tại nút hiện tại (data) thì dừng do đã tìm thấy, nếu nhỏ hơn data thì gọi đệ quy để tìm tại cây con bên trái, nếu lớn hơn thì tìm tại cây con bên phải.
